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	Tên bị cáo
	Tội danh
	Mức án đề nghị

	Trần Nguyên Bình: Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dinh dưỡng Hoàng Sa - Công ty Hoàng Sa
	Buôn lậu; Đưa hối lộ
	30 năm tù 

	Đỗ Thuỳ Nhung: quản lý Công ty Hoàng Sa, vợ bị cáo Bình
	Buôn lậu; Đưa hối lộ
	30 năm tù

	Trần Thị Thanh Luyến: Giám đốc Công ty Công ty Hoàng Sa
	Buôn lậu
	14 năm tù

	Nguyễn Thị Kiều Thi: nhân viên Công ty Hoàng Sa
	Buôn lậu
	10 năm tù 

	Đặng Minh Đức: nhân viên Công ty Hoàng Sa
	Buôn lậu
	8 năm tù

	Huỳnh Văn Thịnh: nhân viên Công ty Hoàng Sa
	Buôn lậu
	12 năm tù

	Nguyễn Thị Hiền: nhân viên Công ty Hoàng Sa
	Buôn lậu
	9 năm tù 

	Phạm Anh Đức: Giám đốc Công ty TNHH Đại lý hàng hoá Việt Nam
	Buôn lậu
	7 năm tù

	Đoàn Thị Huyền: Kinh doanh
	Buôn lậu
	19 năm tù

	Trần Quốc Trung: Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính
	Buôn lậu
	17 năm tù 

	Đinh Thị Lan: Phó giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính
	Buôn lậu
	12 năm tù

	Nguyễn Thị Lan Anh: nhân viên
	Buôn lậu
	12 năm tù

	Ngô Thị Liên: kinh doanh
	Buôn lậu
	3 năm tù nhưng cho hưởng án treo

	Vũ Văn Công: Giám đốc Công ty cổ phần dình dưỡng PMT
	Buôn lậu
	7 năm tù 

	Nguyễn Thuỳ Minh: Phó giám đốc Công ty cổ phần dình dưỡng PMT
	Buôn lậu
	8 năm tù

	Phạm Thị Mỹ Linh: nhân viên công ty PMT
	Buôn lậu
	6 năm tù

	Nguyễn Quốc Bảo: nhân viên công ty PMT
	Buôn lậu
	5 năm tù 

	Nguyễn Bảo Hoài: lao động tự do
	Buôn lậu
	4 năm tù

	Bạch Đức Lữu: 52 tuổi, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI
	Nhận hối lộ
	7 năm tù

	Lý Hoài Vũ: 54 tuổi, cựu Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI
	Nhận hối lộ
	7 năm tù 

	Trần Trung Nhân: 51 tuổi, cựu Trưởng trạm Kiểm dịch động vật
	Nhận hối lộ
	9 năm tù

	Nguyễn Minh Thành: cựu phó trạm trưởng trạm kiểm dịch Cảng - Bưu điện
	Nhận hối lộ
	7 năm tù

	Nguyễn Văn Trung: nguyên kiểm dịch viên trạm kiểm dịch Cảng - Bưu điện
	Nhận hối lộ
	6 năm tù

	Phạm Trung Trực: chuyên viên Cục Thú y
	Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
	1 năm 9 tháng 11 ngày tù 

	Nguyễn Phú Thái: chuyên viên cục Thú Y
	Thiếu trách nhiệm dây hậu quả nghiêm trọng
	3 năm tù nhưng cho hưởng án treo



